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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016-2020; ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM, TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Công văn số 1557/LĐTBXH-TCGDNN ngày 28 tháng 5 năm 2021 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
PHẦN THỨ NHẤT 
Kết quả thực hiện đầu tư các ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020


Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt giai đoạn 2016-2020, bao gồm:


- Sự phù hợp trong việc lựa chọn danh mục ngành, nghề trọng điểm trong giai đoạn vừa qua.


- Các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (như: cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình...)

- Kết quả tuyển sinh, chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra, kết quả việc làm của sinh viên sau đào tạo.


I. Về mạng lưới cơ sở GDNN (số liệu đến thời điểm 31/3/2021).


1. Về mạng lưới cơ sở GDNN chung:

- Số lượng cơ sở GDNN thuộc phạm vi quản lý: ..... cơ sở (trong đó: Công lập: ..... đơn vị; ngoài công lập:....... đơn vị).


+ Trường Cao đẳng: .... đơn vị (trong đó: Công lập: ..... đơn vị; ngoài công lập:....... đơn vị).

+ Trường Trung cấp: .... đơn vị (trong đó: Công lập: ..... đơn vị; ngoài công lập:....... đơn vị).

2. Về trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm tại Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019

- Trường công lập: ...... đơn vị, trong đó:

+ Trường cao đẳng: ..... đơn vị; số lượt ngành, nghề trọng điểm được lựa chọn ........ ngành, nghề (trong đó: ....... cấp độ quốc tế; ........ cấp độ khu vực ASEAN; ......... cấp độ quốc gia).

+ Trường trung cấp: ..... đơn vị; số lượt ngành, nghề trọng điểm được lựa chọn ........ ngành, nghề (trong đó: ....... cấp độ quốc tế; ........ cấp độ khu vực ASEAN; ......... cấp độ quốc gia).

- Trường ngoài công lập: ...... đơn vị, trong đó:

+ Trường cao đẳng: ..... đơn vị; số lượt ngành, nghề trọng điểm được lựa chọn ........ ngành, nghề (trong đó: ....... cấp độ quốc tế; ........ cấp độ khu vực ASEAN; ......... cấp độ quốc gia).

+ Trường trung cấp: ..... đơn vị; số lượt ngành, nghề trọng điểm được lựa chọn ........ ngành, nghề (trong đó: ....... cấp độ quốc tế; ........ cấp độ khu vực ASEAN; ......... cấp độ quốc gia).

II. Kinh phí đầu tư

ĐVT: triệu đồng

	TT
	Kinh phí đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020
	Tổng cộng
	NSTW (thông qua CTMT GDNN-Việc làm và ATLĐ)
	NSĐP
	Nguồn khác
	Ghi chú

	I
	Tên trường ......
	
	
	
	
	

	
	Tên ngành, nghề trọng điểm-cấp độ.
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	


III. Về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo.

1. Về cơ sở vật chất
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Khả năng đáp ứng so với nhu cầu (%) trước đầu tư
	Khả năng đáp ứng so với nhu cầu (%) sau đầu tư
	Ghi chú

	I
	Trường .......
	
	
	
	
	

	1
	Nhà xưởng, phòng học thực hành
	
	
	
	
	

	
	Tên ngành, nghề trọng điểm - cấp độ.
	m2
	
	
	
	

	2
	Các hạng mục công trình phục vụ đào tạo
	
	
	
	
	

	-
	Nhà điều hành
	m2
	
	
	
	

	-
	Phòng học, giảng đường
	m2
	
	
	
	

	-
	Phòng thí nghiệm
	m2
	
	
	
	

	-
	Thư viện (thư viện truyền thống, thư viện điện tử)
	m2
	
	
	
	

	-
	Nhà KTX, khu dịch vụ ăn uống
	m2
	
	
	
	

	-
	Khu liên hợp thể dục, thể thao 
	m2
	
	
	
	

	...
	.....
	
	
	
	
	


2. Về trang thiết bị đào tạo

	TT
	Nội dung
	Mức độ đáp ứng so với Dự án đã được phê duyệt hoặc yêu cầu thực tế
 (%)
	Ghi chú

	I
	Tên trường ......
	 
	

	 1
	Tên ngành, nghề trọng điểm - cấp độ.
	 
	

	...
	.....
	 
	


IV. Về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Báo cáo số lượng nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao và nội dung bồi dưỡng (theo phụ lục kèm 01 theo).

V. Về kết quả tuyển sinh, đào tạo các ngành, nghề trọng điểm

Báo cáo kết quả tuyển sinh, đào tạo và kết quả tốt nghiệp ra trường có việc làm sau 06 tháng tại các ngành, nghề trọng điểm (theo phụ lục kèm 02 theo).

VI. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai

Nêu những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện phát triển các ngành, nghề trọng điểm trong giai đoạn vừa qua.

PHẦN THỨ HAI
Đề xuất điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 và định hướng 2030
I. Căn cứ pháp lý 

Liệt kê các văn bản pháp lý (như: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương; chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực...) để xác định các ngành, nghề trọng điểm.
II. Đề xuất điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm (theo phụ lục 03 kèm theo)

III. Các nội dung đề xuất, kiến nghị khác (nếu có)

Đề xuất cụ thể các giải pháp, chính sách cụ thể để hình thành các ngành, nghề trọng điểm.
� Trường hợp ngành, nghề trọng điểm chưa được phê duyệt thì các trường xác định “Mức độ đáp ứng về trang thiết bị đào tạo các ngành, nghề trọng điểm” theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu hoặc yêu cầu thực tế của chương trình đào tạo theo từng nghề tương ứng.
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